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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CẦU GIẤY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Số: 02/2024/QĐST-DS  

Ngày 06 tháng 3 năm 2024 

Tuyên bố một người là đã chết. 

QUYẾT ĐỊNH  

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(Về việc: Tuyên bố một người là đã chết) 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY - THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Đỗ Ngọc Thùy – Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp:  Bà Hoàng Kim Yến – Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên họp:  

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

135/2023/TLST-DS ngày 18 tháng 10 năm 2023 về việc Tuyên bố một người là 

đã chết theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

02/2024/QĐST-DS ngày 26 tháng 02 năm 2024, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

Người yêu cầu: 1. Ông Hà Văn T, sinh năm 1964. 

Căn cước công dân số: 033064005531, cấp ngày 21/4/2021, tại Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

                          2. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1968. 

Căn cước công dân số: 033168005144, cấp ngày 21/4/2021, tại Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Nơi thường trú: Phòng 510 – A8, phường N, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1980, căn 

cước công dân số: 037080000115, cấp ngày 07/01/2022, tại Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội. Nơi thường trú: 304/ A14, đường N, phường N, 

quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

Theo Giấy ủy quyền ngày 14 tháng 10 năm 2023 tại Văn phòng công 

chứng L, số 49, đường V, phường L, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. (Ông C 

có mặt tại phiên họp). 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Hà Tiến T, sinh năm 1992. 

Số chứng minh nhân dân: 012886328, cấp ngày: 28 tháng 6 năm 2006, tại Công 

an Thành phố Hà Nội. 

Nơi cư trú cuối cùng trước khi bị tai nạn chìm tàu: Phòng 510 – A8, 

phường N, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.  

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại Đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết và các lời khai tiếp theo 

tại Tòa án, ông Hà Văn T và bà Nguyễn Thị N trình bày: 

Anh Hà Tiến T, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1992, số chứng minh nhân 

dân: 012886328, cấp ngày 28 tháng 6 năm 2006, tại Công an Thành phố Hà Nội; 

Đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư tú cuối cùng trước khi bị tai nạn chìm 

tàu tại: P.510-A8, phường N, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Anh Hà Tiến 

T là con đẻ của ông Hà Văn T và bà Nguyễn Thị N theo Giấy khai sinh (đăng ký 

lại) ngày 29 tháng 3 năm 2006 tại Ủy ban nhân dân xã Q, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên. Anh Hà Tiến T chưa đăng ký kết hôn với ai theo Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân số 216/UBND – XNTTHN ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân phường Nghĩa Tân. Anh T là thuyền viên của tầu: Số hiệu: 20851; 

Quốc tịch: Cambodia; Tên tầu: Jupiter; Chủ tầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

nhập khẩu B. Địa chỉ chủ tầu: Số 6C, Phố Đ, phường V, quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội. Loại tầu: Passenger/Ro-Ro.  

Ngày 04 tháng 11 năm 2017, sau khi nhận được thông tin về cơ bão số 12 

có tên quốc tế: DAMREY đổ bộ vào khu vực miền trung trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, ông T có liên hệ với anh Hà Tiến T nhưng không liên lạc 

được. Cùng ngày, ông T được lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu 

B thông báo tàu Jupirer bị đánh chìm do cơn bão số 12 (Có tên quốc tế: 

DAMREY) tại vùng biển Quy Nhơn vào ngày 04 tháng 11 năm 2017. 

Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2017, gia đình ông T cùng những thân nhân 

khác của các thuyền viên có mặt trên tàu bị nạn đã bay vào Quy Nhơn để phối 

hợp cùng các lực lượng chức năng giải quyết sự việc. 

Ngay sau khi điều kiện thời tiết cho phép, các lực lượng chức năng đã cử 

tàu cứu hộ; tàu cá của ngư dân; lực lượng Biên phòng; Cảng vụ Hàng hải Quy 

Nhơn tiếp cận hiện trường và khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm, 

cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, để mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã 

cử trực thăng tham gia tìm kiếm, cứu nạn. 

Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm và trục vớt 

được thi thể của 02 (hai) thuyền viên là ông Phạm Bá L và ông Lê Quang C. Số 
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thuyền viên còn lại có mặt trên tầu Jupiter khi bị bão đánh chìm gồm 05 người, 

trong đó có anh Hà Tiến T cho đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. 

Theo Văn bản số 645/CVHHQNh- AT%TTHH ngày 27 tháng 11 năm 

2017 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn xác nhận: Tàu Jupirer bị đánh chìm do 

cơn bão số 12 (Có tên quốc tế: DAMREY) tại vùng biển Quy Nhơn. Tầu chìm 

tại vị trí: 13° 42'70 N; 109°14'35 E vào ngày 04 tháng 11 năm 2017. Theo danh 

sách, hai thuyền việc được xác định đã tìm thấy thi thể là ông Phạm Bá L và ông 

Lê Quang C, 05 thành viên còn lại thuộc danh sách thuyền viên trên tàu được 

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cấp phép rời cảng, trong đó có anh Hà Tiến T, 

không tìm thấy thi thể, được coi là trường hợp mất tích. 

Kể từ khi vụ việc xảy ra, gia đình ông T đã áp dụng nhiều biện pháp tìm 

kiếm khác nhau để tìm kiếm thông tin và dấu hiệu về sự sống của anh Hà Tiến 

T. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn không có thông tin gì về sự sống của anh T. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn có Công văn số: 

402/CVHHQNh- PC ngày 24 tháng 7 năm 2023 cung cấp thông tin về vụ việc 

và trường hợp anh Hà Tiến T cho gia đình ông Hà Văn T. Tại Công văn này, 

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn xác nhận: “Thuyền viên có tên Hà Tiến T, sinh 

ngày: 14/12/1992, số CMND: 012886328 là thuyền viên có mặt trên tầu Jupiter, 

bị mất tích sau tai nạn chìm tàu, đến thời điểm hiện tại chưa tìm thấy và Cảng vụ 

Hàng hải Quy Nhơn cũng không nhận được bất cứ thông tin nào về sự sống của 

ông Hà Tiến T”. 

Để có căn cứ tổ chức lễ tang và xây mộ gió theo tập tục truyền thống cho 

anh Hà Tiến T cũng như đảm bảo các quy định của pháp luật về quan hệ nhân 

thân, quan hệ tài sản của anh T, ông Hà Tiến T và bà Nguyễn Thị N yêu cầu Tòa 

án nhân dân quận Cầu Giấy tuyên bố anh Hà Tiến T là đã chết. 

Tại phiên họp: 

- Ông Hà Văn T và bà Nguyễn Thị N (do ông Nguyễn Văn C là đại diện) 

vẫn giữ nguyên yêu cầu: Đề nghị Tòa án tuyên bố anh Hà Tiến T là đã chết. Đề 

nghị Tòa án xác định ngày anh T chết là ngày xảy ra tai nạn, ngày 14 tháng 11 

năm 2017. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên họp 

phát biểu ý kiến: Quá trình giải quyết vụ việc, Thẩm phán và các đương sự đã 

chấp hành các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Căn cứ Điều 27, Điều 376, Điều 391 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

71,72 của Bộ luật Dân sự: Đề nghị Tòa án chấp nhận Đơn yêu cầu tuyên bố một 

người là đã chết của ông Hà Văn T, bà Nguyễn Thị N đối với anh Hà Tiến T. 

Xác định ngày chết của anh Hà Tiến T là ngày 05 tháng 11 năm 2019 theo quy 

định của Bộ luật Dân sự. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy nhận định: 

[1] Về thẩm quyền: Anh Hà Tiến T, sinh năm 1992, nơi thường trú cuối 

cùng trước khi bị tai nạn chìm tàu: Phòng 510 – A8, phường N, quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội. Do đó, thẩm quyền giải quyết việc tuyên bố anh Hà Tiến T 

là đã chết thuộc Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy theo khoản 4 Điều 27, điểm a 

khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về quyền yêu cầu: Ông Hà Văn T và bà Nguyễn Thị N là bố mẹ đẻ 

của anh Hà Tiến T làm Đơn yêu cầu Tuyên bố anh T là đã chết là đúng quy định 

theo Điều 71 Bộ luật Dân sự và Điều 391 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Về căn cứ tuyên bố một người là đã chết:  

Anh Hà Tiến T là thuyền viên của tầu: Số hiệu: 20851; Quốc tịch: 

Cambodia; Tên tầu: Jupiter; Chủ tầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu 

B. Địa chỉ chủ tầu: Số 6C, Phố Đ, phường V, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

Loại tầu: Passenger/Ro-Ro.  

Theo Văn bản số 645/CVHHQNh- AT%TTHH ngày 27 tháng 11 năm 

2017 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn xác nhận: Tàu Jupirer bị đánh chìm do 

cơn bão số 12 (Có tên quốc tế: DAMREY) tại vùng biển Quy Nhơn. Tầu chìm 

tại vị trí: 13° 42'70 N; 109°14'35 E vào ngày 04 tháng 11 năm 2017. Theo danh 

sách, hai thuyền việc được xác định đã tìm thấy thi thể là ông Phạm Bá L và ông 

Lê Quang C, 05 thành viên còn lại thuộc danh sách thuyền viên trên tàu được 

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cấp phép rời cảng, trong đó có anh Hà Tiến T, 

không tìm thấy thi thể, được coi là trường hợp mất tích. 

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn có Công văn số: 402/CVHHQNh- PC ngày 

24 tháng 7 năm 2023 phúc đáp gia đình ông Hà Văn T có nội dung xác nhận: 

“Thuyền viên có tên Hà Tiến T, sinh ngày: 14/12/1992, số CMND: 012886328 

là thuyền viên có mặt trên tầu Jupiter, bị mất tích sau tai nạn chìm tàu, đến thời 

điểm hiện tại chưa tìm thấy và Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cũng không nhận 

được bất cứ thông tin nào về sự sống của ông Hà Tiến T”. 

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn có Công văn số: 580/CVHHQNh- PC ngày 

07 tháng 11 năm 2023 phúc đáp Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy có nội dung 

xác nhận: “Thuyền viên có tên Hà Tiến T, sinh ngày: 14/12/1992, số CMND: 

012886328 là thuyền viên có mặt trên tầu Jupiter, bị mất tích sau tai nạn chìm 

tàu, đến thời điểm hiện tại chưa tìm thấy và Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cũng 

không nhận được bất cứ thông tin nào về sự sống của ông Hà Tiến T”. 
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Kể từ ngày anh T bị tai nạn chìm tàu ngày 04 tháng 11 năm 2017 đến nay, 

đã quá 02 năm mà không có thông tin xác thực là anh T còn sống hay đã chết. 

Do đó, ông T, bà N có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh T đã chết là có căn cứ 

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự. 

Sau khi thụ lý vụ án, ngày 23 tháng 10 năm 2023, Tòa án nhân dân quận 

Cầu Giấy đã có Quyết định số 02/2023/ TB-TA về việc thông báo tìm kiếm 

thông tin về anh Hà Tiến T trên Báo Nhân dân số 3 ngày liên tiếp, trên Đài tiếng 

nói Việt Nam 3 ngày liên tiếp và trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hà Nội; Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao. 

Ngày 25, 26, 27 tháng 10 năm 2023, Báo Nhân dân đã đăng tin 3 số liên 

tiếp và ngày 27, 28,29 tháng 10 năm 2023, Đài tiếng nói Việt Nam đã phát sóng 

liên tiếp vào khung giờ 17 giờ 30 tìm kiếm thông tin về anh Hà Tiến T. 

Đến nay, đã hết thời hạn 4 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu 

tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 388, khoản 2 Điều 392 Bộ luật tố tụng dân 

sự mà Tòa án không nhận được thông tin xác thực về sự sống của anh Hà Tiến 

T. 

Do vậy, có đủ căn cứ để xác định anh Hà Tiến T là đã chết. Yêu cầu tuyên 

bố anh T đã chết của ông Hà Văn T, bà Nguyễn Thị N là có căn cứ, phù hợp với 

Điều 71 của Bộ luật Dân sự, nên cần được chấp nhận.  

[4] Về lệ phí: Ông T, bà N phải nộp lệ phí giải quyết việc dân sự. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ: Điều 71, Điều 72 Bộ luật Dân sự; 

- Áp dụng: Khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 

Điều 39, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 391, Điều 392, Điều 393 Bộ luật 

Tố tụng dân sự; 

Khoản 1 Điều 35 và Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận Đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết của ông Hà Văn 

T, bà Nguyễn Thị N đối với anh Hà Tiến T.  

2. Tuyên bố anh Hà Tiến T, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1992, số chứng 

minh nhân dân: 012886328, cấp ngày 28 tháng 6 năm 2006, tại Công an Thành 

phố Hà Nội; Đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi bị 

tai nạn chìm tàu tại: P.510-A8, phường N, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội là 

đã chết. Ngày chết của anh T được xác định là ngày 05 tháng 11 năm 2019. 

3. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của anh Hà Tiến T được giải 

quyết như đối với người đã chết theo quy định của Bộ luật Dân sự. 
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4. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự:  

Ông Hà Văn T, bà Nguyễn Thị N phải nộp 300.000 đồng lệ phí giải quyết 

việc dân sự, được trừ vào tiền tạm ứng đã nộp theo biên lai số 0019830 ngày 16 

tháng 10 năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy. 

5. Quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định; Người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo quyết định giải 

quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc 

quyết định được niêm yết theo quy định của pháp luật.  

Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy có quyền kháng nghị quyết định 

giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân Thành 

phố Hà Nội có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra 

quyết định. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

- Đương sự; 

- TANDTP. Hà Nội 

- VKSND quận Cầu Giấy; 

- CCTHADS quận Cầu Giấy; 

- Lưu HS/VP. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

 Đỗ Ngọc Thùy 

 

 


